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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giáo dục. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, 
mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, 
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thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức 
danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt 
là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 
này trên lãnh thổ Việt Nam.  

Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị 
định này, bao gồm: 

a) Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục 
thường xuyên; trường trung cấp và trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo 
viên; cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm và viện do Thủ tướng Chính phủ 
thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép đào tạo 
trình độ tiến sĩ (sau đây viết tắt là viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ 
tiến sĩ); 

b) Trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác; văn phòng đại diện giáo dục 
nước ngoài tại Việt Nam; phân hiệu của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt 
Nam; cơ sở giáo dục thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và tổ chức là 
pháp nhân không phải cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông; đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành 
giáo viên; đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn 
du học và tổ chức thực hiện dịch vụ gắn với hoạt động giáo dục thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là tổ chức thực hiện 
dịch vụ giáo dục); 

d) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học. 
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2. Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và cá nhân, 
tổ chức khác có liên quan. 

3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giáo dục khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi 
phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao theo văn bản quy phạm pháp luật 
hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, thì không bị 
xử phạt theo quy định của Nghị định này mà bị xử lý theo quy định của pháp luật 
về cán bộ, công chức, viên chức. 

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước 
được giao trong lĩnh vực giáo dục, thì không bị xử phạt theo quy định của Nghị 
định này mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Hình thức xử phạt và mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục 

1. Hình thức xử phạt chính: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

b) Trục xuất; 

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

3. Mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục: 

a) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 50.000.000 
đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng; 

b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này được áp dụng  đối 
với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại khoản 5 Điều 9, 
khoản 2 Điều 11, khoản 1 và các điểm a, b, c, d, e khoản 3 Điều 14, điểm b khoản 3 
Điều 21, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 29 của Nghị định này là mức phạt 
tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Cùng một hành vi vi 
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phạm hành chính, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một phần hai mức phạt 
tiền đối với tổ chức. 

Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, e và i khoản 1 

Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giáo dục còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu 

quả sau: 

1. Buộc hủy bỏ văn bản đã ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung 

trái pháp luật. 

2. Buộc hủy bỏ sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học. 

3. Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả của người học. 

4. Buộc bảo đảm quyền lợi của thí sinh. 

5. Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở 

giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định 

trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được. 

6. Buộc trả lại hồ sơ, giấy tờ của người học. 

7. Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại. 

8. Buộc giảm số lượng tuyển sinh năm sau tối thiểu bằng số lượng đã tuyển 

sinh vượt chỉ tiêu. 

9. Buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ. 

10. Buộc hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ. 

11. Buộc hủy bỏ bản sao văn bằng, chứng chỉ. 

12. Buộc hủy bỏ kết quả công nhận đánh giá hoặc kết quả kiểm định chất 

lượng giáo dục. 

13. Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy tờ, văn bản 
đã cấp. 
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14. Buộc chuyển người học về địa điểm đã được cấp phép hoặc đăng ký hoạt 
động giáo dục. 

15. Buộc dạy đủ số tiết, khối lượng học tập hoặc bố trí dạy đủ số tiết, khối 
lượng học tập. 

16. Buộc tổ chức bảo vệ luận văn, luận án hoặc tổ chức bảo vệ lại luận văn, 
luận án theo quy định. 

17. Buộc đảm bảo điều kiện an toàn về cơ sở vật chất trường, lớp học. 

18. Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học. 

19. Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai. 

20. Buộc thực hiện công khai theo quy định. 

21. Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm 
thân thể, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân 
thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu 
cầu không xin lỗi công khai. 

22. Buộc trả lại các khoản chi không đúng quy định từ nguồn vận động tài trợ. 
 

Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT 

VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 
 

Mục 1 

CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, 

CHO PHÉP THÀNH LẬP; SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ 
CƠ SỞ GIÁO DỤC HOẶC TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ GIÁO DỤC; 

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC 
  

Điều 5. Vi phạm quy định về thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, 
chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục; 

chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục 


